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Câu 1: Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ.
- Kích thước nhỏ (khoảng  1-5µm)
- Chưa có nhân hoàn chỉnh ( chưa có màng nhân)
- Không có các bào quan có màng bao bọc. 
- Quá trình trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản diễn ra nhanh.
Câu 2: Tại sao những bệnh do vi khuẩn gây ra thường phát triển thành dịch nếu không được chữa trị và ngăn chặn kịp thời?
Do vi khuẩn có kích thước nhỏ, tỷ lệ giữa diện tích bề mặt tế bào và thể tích tế bào lớn dẫn đến tốc độ trao đổi chất với môi trường nhanh, tốc độ chuyển hóa vật chất, năng lượng và sinh sản nhanh 
Câu 3. Nhũng người thường xuyên uống nhiều rượu, bia sẽ có loại lưới nội chất nào phát triển? Tại sao?
Người uống nhiều rượu, bia sẽ phải thực hiện quá trình chuyển hóa và thải độc ở gan nhiều hơn so với người bình thường, do đó cần có sự phát triển của lưới nội chất trơn để chuyển hóa và giải độc cho tế bào.
Câu 4: Tại sao khi cấy ghép mô từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận có thể xảy ra hiện tượng đào thải mô được ghép? 
[bookmark: _GoBack]Do chức năng nhận biết tế bào của màng sinh chất: Các glycoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào có vai trò là dấu hiệu nhận biết các tế bào của cùng một cơ thể cũng như tế bào của cơ thể khác. Do đó, khi cấy ghép mô từ người này sang người kia, các glycoprotein sẽ nhận biết mô này là từ cơ thể khác nên các mô này sẽ bị cơ thể người nhận đào thải.
Câu 5: Trình bày cấu tạo và chức năng của ti thể
** Cấu tạo: 
- Gồm 2 lớp màng bao bọc
	+ Màng ngoài trơn không gấp khúc.
	+ Màng trong gấp nếp tạo thành các mào, trên mào chứa hệ thống các enzym hô hấp.
- Bên trong chất nền có chứa DNA và ribosome.
** Chức năng: Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. 
Câu 6: Phân biệt vận chuyển thụ động và chủ động
	Điểm phân biệt
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Nguyên nhân
	Do sự chênh lệch nồng độ.
	Do nhu cầu của tế bào.

	Nhu cầu năng lượng
	Không cần năng lượng.
	Cần năng lượng.

	Hướng vận chuyển
	Thuận chiều nồng độ.
	Ngược chiều nồng độ.

	Kết quả
	Đạt đến cân bằng nồng độ
	Không đạt đến cân bằng nồng độ


Câu 7. Trình bày cấu trúc và chức năng của ATP? 
*Cấu trúc:
- ATP (Adenosine triphosphate) là hợp chất cao năng bao gồm:
    + Base Adenine.
    + Đường ribose.
    + 3 nhóm phosphate.       
*Chức năng của ATP:
- Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.
- Vận chuyển chủ động các chất qua màng.
- Sinh công cơ học.
Câu 8: Trong tế bào có những dạng năng lượng nào? Dạng năng lượng nào được tế bào sử dụng chủ yếu? 
Trong tế bào, năng lượng tồn tại dưới các dạng như: hóa năng, nhiệt năng, điện năng. Trong đó, năng lượng được tích lũy và sử dụng cho các hoạt động sống của tế bào là hóa năng 
Câu 9. Enzyme là gì? Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzyme
* Enzyme  là chất xúc tác sinh học, được tổng hợp trong tế bào sống, có bản chất là Protein. 
* Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzyme:
- Nhiệt độ.
- Độ pH.
- Nồng độ cơ chất.
- Nồng độ Enzyme.
- Chất ức chế Enzyme.
- Chất hoạt hóa Enzyme.
Câu 10: Tại sao một số người mắc hội chứng không dung nạp lactose thì không thể tiêu hóa được sữa?
Những người mắc hội chứng không dung nạp lactose cơ thể không sản sinh enzyme lactase để phân giải đường lactose có trong sữa thành glucose và galactose nên cơ thể không hấp thu được loại đường này.


